TUẦN 2
LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN
BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN
MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN
NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH

	TẬP LÀM VĂN
	LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN

	



I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Khái niệm liên kết trong văn bản.
- Yêu cầu về liên kết trong văn bản.
2. Kỹ năng
- Nhận biết và phân tích liên kết của các văn bản.
- Viết các đoạn văn, bài văn có tính liên kết.
* Kĩ năng sống
- Tự nhận thức được vai trò của liên kết trong văn bản.
3.Thái độ
- Có ý thức yêu thích bộ môn
- Nghiêm túc tự giác trong học tập
- Cần vận dụng những kiến thức đã học
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh
- Năng lực trình bày suy nghĩ, nêu và giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận về nội dung bài học 
- Phát triển năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình học bài
- Năng lực biết làm và làm thành thạo công việc, năng lực sáng tạo và khẳng định bản thân
- Năng lực phân tích ngôn ngữ ,giao tiếp ...
- Năng lực làm bài tâp. ,lắng nghe ,ghi tích cực ...	
- Năng lực làm việc độc lập , trình bày ý kiến cá nhân.
- Năng  lực giải quyết tình huống, năng lực phát hiện, thể hiện chính kiến, giao tiếp, năng lực biết làm thành thạo công việc được giao, năng lực thích ứng với hoàn cảnh
II – CHUẨN BỊ 
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
Đọc tài liệu, soạn bài.
2. Chuẩn bị của học sinh
Đọc ,trả lời các câu hỏi trong SGK. 
III – TIỂN TRÌNH DẠY HỌC
* Bước 1: Ổn định tổ chức 
* Bước 2: Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra việc chuẩn bị sách vở đồ dùng của học sinh
* Bước 3: tổ chức dạy và học bài mới
HOẠT ĐỘNG 1 :  KHỞI ĐỘNG
*  Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh.
*  Phương pháp:  Thuyết trình
* Kỹ thuật : Động não
*  Thời gian: 1’.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	Ở lớp 6, các em đã được học về văn bản là chuỗi lời nói miệng hay bài viết có chủ đề thống nhất, có liên kết mạch lạc, vận dụng phương thức biểu đạt phù hợp để thực hiện mục đích giao tiếp. Sẽ không thể thiếu được một cách cụ thể về văn bản, cũng như khó có thể tạo lập được những vănbản tốt, nếu chúng ta không tìm hiểu kỹ về một trong những tính chất quan trọng nhất của nó là liên kết.
	- Học sinh lắng nghe và  ghi tên bài.
	
Liên kết là một tính chất quan trọng của văn bản.



HOẠT ĐỘNG 2 :  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
(Đọc, quan sát  và phân tích, giải thích các ví dụ, khái quát khái niệm)
* Mục tiêu:           
 - Hs hiểu được liên kết là gì, tác dụng của tính liên kết trong văn bản
-Các phương tiện liên kết
* Thời gian: 15- 17 phút.
* Phương pháp:Nêu vấn đề, Làm việc nhóm, cá nhân, phân tích.
* Kỹ thuật: Động não.
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	




- HD học sinh tìm hiểu khái niệm
Cho hs đọc những câu văn trong sgk/17. 
 Theo em nếu bố của En-ri-cô chỉ viết những câu như ở ví dụ a thì En-ri-cô đã hiểu bố muốn nói gì chưa? Vì sao?


Gv bình luận: chỉ có các câu văn chính xác, rõ ràng, đúng ngữ pháp thì vẫn chưa thể làm nên văn bản. có nghĩa là không thể có văn bản nếu các câu văn, các đoạn không nói liền nhau, gắn bó với nahu cả về nội dung và hình thức. sự gắn bó đó gọi là Liên kết trong văn bản.
? Các em có thể thảo luận với nhau để tìm lý do vì sao 
  1.  Vì câu văn viết chưa đúng ngữ pháp ;
  2. Vì câu văn có nội dung chưa thật rõ ràng.
 3. Vì giữa các câu còn chưa có sự gắn liền, liên kết với nhau.
? Muốn cho đoạn văn có thể hiểu được thì nó phải có tính chất gì?
  Hs: phải có tính liên kết.

GV kết luận : Chỉ có câu văn chính xác, rõ ràng, đúng ngữ pháp thì vẫn chưa đảm bảo sẽ làm nên VB → Không thể có VB nếu các câu, các đoạn văn trong đó không nối liền nhau,  đó chính là liên kết. 
? Vậy em hiểu tính liên kết văn bản có tầm quan trọng như thế nào?


Cho HS xem 2 đoạn văn : 

? Đọc kĩ đoạn văn và chỉ ra sự thiếu gì? 

Cho hs đọc lại phần văn bản "Mẹ tôi" từ "Trước mặt cô giáo  cứu sống con... 
Từ nay  con được...
? Hãy sửa lại để thành một đoạn văn có nghĩa?

Gv: liên kết trong văn bản trước hết là liên kết về nội dung và ý nghĩa, nhưng nếu chỉ liên kết về nội dung và ý nghĩa thì đã đủ chưa? 

Gv cho hs đọc đoạn văn b/sgk/18 chỉ ra sự thiếu liên kết của chúng?  


? Hãy sửa lại để cho đoạn văn có nghĩa? 



? Vì sao em sửa như vậy? 



? Từ hai ví dụ trên em hãy cho biết 1 văn bản có tính liên kết trước hết phải có điều kiện gì? Cùng với điều kiện ấy các câu trong văn bản phải sử dụng các phương tiện gì?

	








Hs:chưa thể hiểu được một cách rõ ràng.
Viết như thế thì En-ri-cô có 1 số ý chưa hiểu được ý bố vì giữa các câu còn chưa có sự liên kết









HS thảo luận và trả lời .
_ Lý do thứ 3 là xác đáng nhất .






















Hs: thiếu ý như: “con không được tái phạm nữa, con phải xin lỗi mẹ” nên khó hiểu:













Giữa câu 1 và câu 2 còn thiếu từ ngữ để liên kết , giữa câu 2 và câu 3 từ ngữ còn mâu thuẫn 

Thêm “ Còn bây giờ “ vào câu 2
Thay “đứa trẻ” bằng “con” ở câu 3

Câu 1: tương lai, câu 2: hiện tại, câu 3 cùng nói về con

Phải làm cho nội dung của các câu, các đoạn thống nhất, gắn bó với nhau.

	I. TÌM HIỂU BÀI
Liên kết và phương tiện liên kết trong văn bản
1. Tính liên kết của văn bản
a. Ví dụ/sgk/17

b. Nhận xét
















Liên kết là nối liền, gắn bó giữa các câu, đoạn cả về nội dung và hình thức.
















Liên kết là 1 trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản làm cho văn bản trở nên có nghĩa dễ hiểu

2. Phương tiện liên kết  trong văn bản:
a. Ví dụ/sgk/17

b. Nhận xét



























Để văn bản có tính liên kết chúng ta cần:
- Nội ung: các câu văn, đoạn văn phải gắn bó, thống nhất với nhau.
- Hình thức:  dùng các từ ngữ, câu văn ... để kết nối các câu, các đoạn để cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu.
II. GHI NHỚ/SGK/18




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP.
* Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức để làm bài tập thực hành.
- Rèn kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác.
* Thời gian: 20- 22 phút.
* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm.
* Kỹ thuật: Động não, bản đồ tư duy.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	
- Đọc yêu cầu BT1 
- Gọi HS nhận xét


- Em hãy đọc và thảo luận bài tập 2





- Hãy nêu yêu cầu của BT3




- Nhận xét về sự liên kết của hai câu văn?
	
- HS đọc và làm bài tập
Sắp xếp các câu văn sau theo thứ tự: 1,4,2,5,3

- HS nhận xét - giải thích
Đoạn văn đã có sự liên kết về hình thức song chưa có sự liên kết về nội dung nên chưa thể coi là một văn bản có liện kết chặt chẽ

Để đoạn văn có liên kết chặt chẽ điền lần lượt theo thứ tự: bà, bà,cháu, bà, bà, cháu, thế là.
- HS điền từ ngữ
Viết một đoạn văn ngắn 5-7 câu trong đó có sử dụng sự liên kết, chỉ ra các phương tiện liên kết đó

	IV. Luyện tập
1. Bài tập 1: 



2. Bài tập 2:





3. Bài tập 3:




4. Bài tập 4( bổ sung) 
Đoạn văn:
Thu đã về. Thu xôn xao lòng người. Lá reo xào xạc. Gió thu nhè nhẹ thổi, lá vàng nhẹ bay. Nắng vàng tươi rực rỡ. Trăng thu mơ màng. Mùa thu là mùa của cốm, của hồng. Trái cây ngọt lịm ăn với cốm vòng dẻo thơm. Sắc thu , hương vị mùa thu làm say mê hồn người. Nhất là khi ta ngắm trời thu trong xanh bao la


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
* Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức để làm bài tập vận dụng, liên hệ thực tiễn
- Định hướng phát triển năng lực tự học, hợp tác, sáng tạo 
* Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, giao việc
* Kỹ thuật: Động não, hợp tác
* Thời gian: 2 phút

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	Gv giao bài tập


	Lắng nghe, tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi,làm bài tập, trình bày....
	


Bài tập 
Có thể vận dụng linh hoạt một số hình thức bài tập sau:
a. Bài tập trắc nghiệm
Bài 1: Hãy chọn cụm từ thích hợp ( trăng đã lên rồi, cơn gió nhẹ, từ từ lên ở chân trời, vắt ngang qua, rặng tre đen, những hương thơm ngát) điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn dưới đây:
       Ngày chưa tắt hẳn, ( trăng đã lên rồi). Mặt trăng tròn, to và đỏ, (từ từ lên ở chân trời), sau (rặng tre đen) của làng xa. Mấy sợi mây con (vắt ngang qua) mỗi lúc mảnh dần rồi tắt hẳn. Trên quãng đồng ruộng, ( cơn gió nhe.) hiu hiu đưa lại, thoang thoảng (những hương thơm ngát).
Thạch Lam
Bài 2: Vì sao các câu thơ sau không tạo thành một đoạn thơ hoàn chỉnh?
Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng.​
Sè sè nấm đất bên đường 
Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh 
A. Vì chúng không vần với nhau
B. Vì chúng có vần nhưng gieo vần không đúng luật
C. Vì chúng có vần nhưng ý của các câu không liên kết với nhau
D. Vì các câu thơ chưa đủ một ý trọn vẹn
Bài 3: Hãy sắp xếp các câu sau theo một trình tự hợp lý để có một đoạn văn hoàn chỉnh :
    Ông đang  nằm nghỉ trên giường nẻn vào. (1) Hắn nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ lục tìm tiền. (2)  Một lần nhà văn Ban- giắc đi ngủ quên không đóng cửa. (3) Bỗng hắn nghe tiếng chủ: “ anh bạn ơi, anh đừng hoài công tìm tiền ở cái chỗ mà ngay giữa ban ngày đốt đuốc tôi cũng chẳng vét nổi một xu”. (4)
Bài 4: Dòng nào nói đúng nhất về liên kết trong văn bản ?
A. Người ta liên kết các câu bằng mối liên quan của nội dung mà chúng thể hiện, và cũng có thể các phương tiện liên kết của ngôn ngữ để liên kết.
B. Chỉ có các phương tiện liên kết của ngôn ngữ mới có thể làm nhiệm vụ liên kết
C. Không bao giờ cần các phương tiện ngôn ngữ khi liên kết các câu trong văn bản
D. Các dấu câu là phương tiện liên kết chủ yếu
Đáp án : câu 2 –C, câu 3 – 3124, câu 4- A

HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG
* Mục tiêu: 
- Học sinh liên hệ thực tiễn, tìm tòi mở rộng kiến thức
- Định hướng phát triển năng lực tự học, sáng tạo
* Phương pháp: Dự án
* Kỹ thuật: Giao việc
* Thời gian: 2 phút

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	Gv giao bài tập: Vẽ sơ đồ tư duy


	+ Lắng nghe, tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, làm bài tập,trình bày....
	


Bước IV. Giao bài và hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà.
1. Bài cũ:
- Học bài 
- hoàn thành các bài tập còn lại trong SGK
2. Bài mới: 
Chuẩn bị đọc hiểu bài : Bố cục trong văn bản










	TẬP LÀM VĂN
	BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN

	



I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Tác dụng của việc xây dựng bố cục
2. Kỹ năng
- Nhận biết, phân tích bố cục trong văn bản.
- Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản, xây dựng bố cục cho một văn bản viết (nói) cụ thể. 
* Kĩ năng sống
 + Ra quyết định: lựa chọn cách sử dụng từ ghép phù hợp với thực tiễn giao tiếp của bản thân.
+ Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận và chia sẻ quan điểm cá nhân về cách sử dụng từ ghép.
3.Thái độ
- Giáo dục tính cẩn thận khi tạo lập văn bản.
- Có ý thức xây dựng bố cục khi tạo lập văn bản.
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh
- Năng lực trình bày suy nghĩ, nêu và giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận về nội dung bài học 
- Phát triển năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình học bài
- Năng lực biết làm và làm thành thạo công việc, năng lực sáng tạo và khẳng định bản thân
- Năng lực phân tích ngôn ngữ ,giao tiếp ...
- Năng lực làm bài tâp. ,lắng nghe ,ghi tích cực ...	
- Năng lực làm việc độc lập , trình bày ý kiến cá nhân.
- Năng  lực giải quyết tình huống, năng lực phát hiện, thể hiện chính kiến, giao tiếp, năng lực biết làm thành thạo công việc được giao, năng lực thích ứng với hoàn cảnh

II – CHUẨN BỊ 
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
Đọc tài liệu, soạn bài.
2. Chuẩn bị của học sinh
Đọc ,trả lời các câu hỏi trong SGK. 
III – TIỂN TRÌNH DẠY HỌC
* Bước 1: Ổn định tổ chức 
* Bước 2: Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra việc chuẩn bị sách vở đồ dùng của học sinh
* Bước 3: tổ chức dạy và học bài mới

HOẠT ĐỘNG 1 :  KHỞI ĐỘNG
*  Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh.
*  Phương pháp: Thuyết trình
* Kỹ thuật : Động não
*  Thời gian: 1’.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	      Trong những năm học trước , các em đã sớm được làm quen với công việc xây dựng dàn bài mà dàn bài lại chính là kết quả , là hình thức thể hiện của bố cục. Vì thế , bố cục trong văn bản không phải là 1 vấn đề hoàn toàn mới mẻ đối với chúng ta . Tuy nhiên, trên thực tế , vẫn có rất nhiều học sinh không quan tâm đến bố cục và rất ngại phảixây dựng bố cục trong lúc làm bài . Vì thế bài học hôm nay sẽ cho ta thấy rõ tầm quan trọng của bố cục trong văn bản, bước đầu giúp ta xây dựng được những bố cục rành mạch,  hợp lí cho các bài làm.

	- Học sinh lắng nghe và  ghi tên bài.
	
Bố cục là cần thiết trong tạo lập văn bản.


HOẠT ĐỘNG 2 :  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
(Đọc, quan sát  và phân tích, giải thích các ví dụ, khái quát khái niệm)
* Mục tiêu: 
 - Bố cục của văn bản là gì? Những yêu cầu của bố cục trong văn bản.
* Thời gian: 15- 17 phút.
* Phương pháp:Nêu vấn đề, thảo luận, thuyết trình…
* Kỹ thuật: Động não. ....

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	



  1. Tìm hiểu bố cục của văn bản :
? Muốn viết một lá đơn để xin gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong HCM em phải ghi những nội dung gì ? 

? Những nội dung trên được sắp xếp theo trật tự như thế nào ?


? Vậy, văn bản sẽ ntn nếu không được sắp xếp theo một trình tự hợp lý? 

? Em có thể tùy thích muốn ghi nội dung nào trước cũng được hay không ? (Ví dụ : Có nên viết lí do khiến em muốn xin vào Đội trước, rồi mới khai họ tên em là gì, sống và học ở đâu không ? ; Hoặc có nên đưa ra lời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu sau khi được kết nạp vào Đội trước, rồi mới nêu lí do xin vào Đội hay không ? Vì sao ?)
 GV kết luận : VB không thể được xây dựng một cách tùy tiện mà phải có bố cục rõ ràng . Sự sắp đặt nội dung các phần trong VB theo một trình tự hợp lí được gọi là bố cục . Em hãy cho biết : Vì sao khi xây dựng VB, cần phải quan tâm tới bố cục ? (HS thảo luận)
- Cho HS đọc Ghi nhớ phần 1 / SGK 30 


- Cho HS đọc VB 2a / SGK 29 
- VB trên  đã nêu đủ ý của truyện “Ech ngồi đáy giếng”, nhưng em  có thể hiểu truyện muốn nói gì không ? Vì sao ?
- Bản kể trong SGK 6 và bản kể trong ví dụ trên đều có những câu văn về cơ bản giống nhau . Vậy vì sao VB 1 dễ tiếp nhận, còn VB 2 lại khó tiếp nhận ? 
? VB 1 có mấy đoạn văn , VB 2 có mấy đoạn văn ?










? Các câu văn trong mỗi đoạn có tập trung quanh một ý thống nhất không ?
? Ý của đoạn này và đoạn kia có phân biệt được với nhau không ?



? Từ đó, em thấy bố cục của một VB cần đạt được yêu cầu gì để người đọc có thể hiểu được VB ?






- Cho HS đọc ví dụ 2b / SGK 29 
? VB trên có mấy đoạn văn ?
? Nội dung của mỗi đoạn có tương đối thống nhất không ?




?  Cách kể chuyện như vậy có nêu bật được ý nghĩa phê phán và có làm cho ta buồn cười như trong bản kể ở SGK Ngữ văn 6 không ? Vì sao? ( Gợi ý : Sự sắp đặt các câu, các ý như thế nào ? )
?  Sự thay đổi đó dẫn đến kết quả như  thế nào ?






 Từ đây, em rút ra bài học gì về bố cục trong VB ?

- Cho HS đọc ghi nhớ ý 2 phần 2 / SGK 30 



? Hãy nêu nhiệm vụ của 3 phần MB, TB, KB trong VB tự sự và miêu tả ? 

? Có cần phân biệt rõ ràng nhiệm vụ của mỗi phần không ? Vì sao ?




? Có bạn nói rằng phần MB chỉ là sự tóm tắt , rút gọn  của phần TB, còn phần KB chỉ là sự lặp lại một lần nữa của MB , nói như vậy có đúng không ? Vì sao?
- Một bạn khác lại cho rằng nộidung chính của việc miêu tả, tự sự ( cả đơn từ) được dồn cả vào phần TB nên MB và KB là những phần không cần thiết lắm. Em có đồng ý với ý kiến đó không ?
GV gợi ý : MB không chỉ đơn thuần là sự thông báo về đề tài của VB mà còn phải cố gắng  gây hứng thú, lôi cuốn  người đọc (người nghe) ; KB không chỉ có nhiệm vụ nhắc lại đề tài hay nêu cảm tưởng mà phải làm cho VB để lại được ấn tượng tốt đẹp cho người đọc (người nghe)
 GV kết luận : Bố cục trong VB thường có mấy phần ?
	



- Nội dung :
  + Tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp của người viết đơn.
  + Nêu yêu cầu, nguyện vọng, lời hứa của người viết đơn. 
- Những nội dung ấy được sắp xếp theo trật tự trước sau một cách hợp lí, chặt chẽ, rõ ràng.
Văn bán sẽ không đạt được mục đích giao tiếp, làm cho nội dung lủng củng, khó hiểu.



- Không thể tùy thích ghi nội dung nào trước cũng được, vì như thế các ý sẽ không rõ ràng, thiếu hợp lí .

- VB cần có bố cục, vì bố cục làsự bố trí, sắp xếp trước sau rành mạch, hợp lí .




- HS đọc .




- HS đọc
 - Không thể hiểu được  Vì nội dung lộn xộn khó tiếp nhận.






- VB 1 có 3 đoạn , VB 2 có 2 đoạn
- VB 1 :
   + Đoạn 1: Giới thiệu hoàn cảnh sống của con ếch và suy nghĩ của nó.
   + Đoạn 2 : Nguyên nhân ếch ra khỏi giếng .
   + Đoạn 3 : Kết quả cách nhìn thiển cận về thế giới bên ngoài của ếch .
 - VB 2 :
    +Các câu văn trong mỗi đoạn không tập trung quanh một ý thống nhất .
 Ý của các đoạn văn trong  VB 1 có phân biệt được với nhau ; Ý của các đoạn văn trong VB 2 không phân biệt được với nhau .
 Muốn được dễ dàng tiếp nhận thì các đoạn văn trong VB phải rành mạch . Nghĩa là trong VB bố cục cần phải rành mạch (rõ ràng từng phần, từng khoản)

- HS đọc 

- HS đọc
- Có 2 đoạn văn
- ND của mỗi đoạn tương đối thống nhất : Đoạn 1 : Nói đến việc một anh hay khoe, đang muốn khoe mà khoe chưa được; Đoạn 2 : Anh ta đã khoe được .
- So với VB trong SGK Ngữ Văn 6 thì ở VB này đã có sự thay đổi về trình tự các sự việc ( thay đổi vị trí các câu )

- Sự thay đổi đó làm cho câu chuyện mất đi yếu tố bất ngờ, khiến cho tiếng cười không bật mạnh ra được và câu chuyện không thể tập trung vào việc phê phán nhân vật chính được nữa
 Bố cục phải hợp lí để giúp cho VB đạt mức cao nhất của mục đích giao tiếp.
- HS đọc 


- Nhiệm vụ :
 + MB : Giới thiệu đề tài
 + TB : Nội dung đề tài
 + KB : Nhắc lại đề tài hoặc nêu cảm tưởng 
- Cần phân biệt rõ ràng nhiệm vụ của mỗi phần vì mỗi phần đều có nhiệm vụ riêng , giúp người đọc dễ hiểu hơn.
- Không . Vì yêu cầu mạch lạc của bố cục không cho phép các phần trong VB lặp lại nhau .

- Không thể đồng ý .














-HS đọc ghi nhớ phần 3 / SGK 30 
	I. TÌM HIỂU BÀI
Bố cục và những yêu cầu về bố cục trong văn bản
1. Bố cục của văn bản
a. Ví dụ/sgk/28

b. Nhận xét



















- Bố cục là sự bố trí, sắp xếp các phần, các đoạn, theo một trình tự, một hệ thống rành mạch, hợp lí.





2. Những yêu cầu về bố cục trong văn bản.
a. Ví dụ/sgk/29

b. Nhận xét






















- Nội dung các phần, các đoạn trong văn bản phải thống nhất chặt chẽ, đồng thời giữa chúng phải có sự phân biệt rạch ròi
- Trình tự phải giúp người viết dễ dàng đạt được mục đích giao tiếp đã đặt ra.
































3. Các phần của bố cục.
a. Ví dụ/sgk/

b. Nhận xét











- Bố cục của văn bản gồm 3 phần: MB, TB, KB.

- Mỗi phần có một nhiệm vụ rõ ràng.










II. GHI NHỚ/SGK/ 30



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH.
* Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức để làm bài tập thực hành.
- Rèn kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác.
* Thời gian: 20- 22 phút.
* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm.
* Kỹ thuật: Động não, bản đồ tư duy.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	 Có nhiều cách tìm bố cục cho văn bản này.
Cách 1: Chia theo (thời gian), sự việc.
+ Hai anh em Thành - Thủy chia đồ chơi.
+ Thủy đến trường chia tay với cô giáo và các bạn.
+ Hai anh em chia tay nhau
Cách 2: Theo cảm xúc
+ Tâm trạng, thái độ hai anh em Thành-Thủy khi nghe mẹ nhắc phải chia đồ chơi.
+ Tâm trạng, thái độ hai anh em Thành-Thủy lúc chia đồ chơi.
+ Tâm trạng, thái độ hai anh em Thành-Thủy lúc đến trường chia tay cô giáo và các bạn.
+ Tâm trạng, thái độ hai anh em Thành-Thủy lúc chia tay.
Cách 3: Theo bố cục 3 phần.
+ Mở bài: Giới thiệu nhân vật anh em Thành-Thùy và tình huống phải chia đồ chơi
+ Thân bài: Diễn biến cuộc chia đồ chơi.
+ Kết bài: Kết thúc truyện: Cuộc chia tay của hai anh em.
Bài tập 3: 
- Học sinh đọc + xác định yêu cầu bài tập.
* Bố cục của văn bản chưa rành mạch, hợp lý.
Ví: + ý 1, 2, 3 của thân bài mới chỉ điểm lại (kể  lại) việc học tốt chứ chưa trình bày kinh nghiệm phải học ra sao để đạt kết quả tốt.
+ ý 4: Thừa vì không đúng với nội dung nói về kinh nghiệm học tập.
* Bổ sung:
G: (chốt)  Như vậy, muốn có một văn bản mạch lạc, hợp lý, đạt hiệu quả giao tiếp cao thì nhát thiết ta phải xây dựng bố cục trước  khi tạo lập văn bản.

	


- HS làm bài tập.





- HS đọc - làm BT.
Theo bố cục 3 phần.
+ Mở bài: Giới thiệu nhân vật anh em Thành-Thùy và tình huống phải chia đồ chơi
+ Thân bài: Diễn biến cuộc chia đồ chơi.
+ Kết bài: Kết thúc truyện: Cuộc chia tay của hai anh em.











- HS trả lời.
I. Mở bài:          
  - Lời chào mừng.
  - Tự giới thiệu về mình.
  - Giới thiệu đề tài báo cáo kinh nghiệm - Kinh nghiệm học tốt.
II. Thân bài:       - Bỏ ý 4
-Nêu lần lượt từng kinh nghiệm học tập chứ không phải kể lại việc học tốt.
III. Kết bài:        - Lời chúc.
- Tác dụng của kinh nghiệm trong học tập.
- ý  định mới.
 Bố cục thuộc thể loại báo cáo  một thể loại hành chính công vụ mà chúng ta sẽ được học ở học kỳ II.

	Bài tập 2: Tìm bố cục cho văn bản: "Cuộc chia tay của những con búp bê".


























Bài tập 3: Nhận xét bố cục đã chọn.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
* Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức để làm bài tập vận dụng, liên hệ thực tiễn
- Định hướng phát triển năng lực tự học, hợp tác.
* Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, giao việc
* Kỹ thuật: Động não, hợp tác
* Thời gian: 2 phút

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	Gv giao bài tập


	Lắng nghe, tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi,làm bài tập, trình bày....
	………


Bài tập 
Có thể vận dụng linh hoạt một số hình thức bài tập sau:
Bài tập trắc nghiệm
Bài 1: Định nghĩa nào sau đây thể hiện rõ nội dung của bố cục văn bản?
A. Sự sắp xếp hình thức của văn bản theo quy ước thống nhất
B. Sự sắp đặt nội dung của các phần theo trình tự hợp lí
C. Mở bài theo cách trực tiếp hay gián tiếp
D. Trình bày một cách hợp lí phần Mở bài và Kết bài sao cho tạo ấn tượng đầu cuối tương ứng.     
         Bài 2: Tìm bố cục trong bài “ Cuộc chia tay của những con búp bê”

Câu 1.Hãy sắp xếp các ý sau đây để tạo được một văn bản có bố cục rõ ràng :
1.Đà Lạt còn thật đáng yêu với đủ loại hoa có sắc màu và kiểu dáng khác nhau.
2.Dời chân đi nhưng tôi biết chắc mình sẽ trở lại Đà Lạt vào một ngày không xa.
3.Con người nơi đây thân thiện và mến khách vô cùng.
4.Tôi ngây ngất trước sắc xanh sâu thẳm của màu thông trên suốt dọc đường vào trung tâm thành phố.
5.Kì nghỉ hè này tôi đến với Đà Lạt. 
6.Đà Lạt là thành phố dễ làm người ta yêu mến ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới đây. 
7.Thành phố bắt đầu với những rừng thông bạt ngàn . 
8 .Nhiều loại hoa tôi mới nhìn thấy lần đầu và không khỏi ngạc nhiên vì sắc đẹp của chúng.
Chọn câu trả lời đúng:
	A. 5-6-7-4-1-8-3-2
	B. 3-4-7-8-6-5-2-1
	C. 5-6-7-4-2-1-8-3
	D. 5-6-8-1-2-7-4-3
Câu 2.Để tạo nên mạch lạc cho truyện Cuộc chia tay của những con búp bê, tác giả đã sử dụng các mối liên hệ nào dưới đây?
	A. Liên hệ không gian, liên hệ thời gian.
	B. Liên hệ thời gian, liên hệ ý nghĩa.
	C. Liên hệ thời gian, liên hệ không gian, liên hệ tâm lí, ý nghĩa.
	D. Liên hệ tâm lí, ý nghĩa, liên hệ không gian.
Câu 3.Mở bài cho đề văn : Kể lại một câu chuyện đáng nhớ trong mùa hè vừa qua của em sẽ phải nêu được những ý nào ?
	A. Kể về cảnh vật nơi mình đã đặt chân đến
	B. Giới thiệu về kì nghỉ hè của mình (đi đâu ? , làm gì ? )
	C. Trình bày cảm nhận của mình về những chuyến đi nghỉ mát trong mùa hè
	D. Ý nghĩa của mùa hè đó đối với bản thân
Câu 4.Chủ đề của một văn bản là gì?
	A. Là sự vật, sự việc được nói tới trong văn bản.
	B. Là vấn đề chủ yếu được thể hiện trong văn bản.
	C. Là cách bố cục của văn bản.
	D. Là các phần trong văn bản.
HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG
* Mục tiêu: 
- Học sinh liên hệ thực tiễn, tìm tòi mở rộng kiến thức
- Định hướng phát triển năng lực tự học, sáng tạo
* Phương pháp: Dự án
* Kỹ thuật: Giao việc
* Thời gian: 2 phút

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	Gv giao bài tập
- Bài tập thêm: Xây dựng bố cục cho đề văn: kể lại một việc tốt em đã làm.

	+ Lắng nghe, tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, làm bài tập,trình bày....
	…..


Bước IV. Giao bài và hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà
1. Bài cũ:
- Học bài 
- Hoàn thành các bài tập còn lại trong SGK
2. Bài mới: 
Soạn bài  : Mạch lạc trong văn bản, đọc lại hai văn bản



	TẬP LÀM VĂN
	MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN

	



I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
1. Kiến thức 
-  Mạch lạc trong văn bản và sự  cần thiết của mạch lạc trong văn bản 
- Điều kiện cần thiết để một văn bản có tính mạch lạc 
2- Kĩ năng
-   Rèn kỹ năng nói, viết mạch lạc 
- Giáo dục kĩ năng nói viết mạch lạc trong giao tiếp
3- Về thái độ
- Có ý thức trình bày văn bản cho mạch lạc.
4- Năng lực chuyên biệt
- Năng lực phân tích ngôn ngữ ,giao tiếp ...
 - Năng lực làm bài tâp. ,lắng nghe ,ghi tích cực ...	
 - Năng lực làm việc độc lập , trình bày ý kiến cá nhân 

II – CHUẨN BỊ 
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
Đọc tài liệu, soạn bài.
2. Chuẩn bị của học sinh
Đọc ,trả lời các câu hỏi trong SGK. 

III – TIỂN TRÌNH DẠY HỌC
* Bước 1: Ổn định tổ chức 
* Bước 2: Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra việc chuẩn bị sách vở đồ dùng của học sinh
* Bước 3: tổ chức dạy và học bài mới

HOẠT ĐỘNG 1 :  KHỞI ĐỘNG
*  Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh.
*  Phương pháp:  Thuyết trình.
* Kỹ thuật : Động não.
*  Thời gian: 1’.
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	Ở lớp 6 các em đã được giới thiệu về 6 kiểu văn bản với những phương pháp biểu đạt tương ứng. Ta thấy dù là kiểu văn bản nào nó cũng đòi hỏi phải có 1 bố cục chặt chẽ, rành mạch và hợp lí. Ngoài bố cục ra, thì VB cũng cần phải mạch lạc để người đọc người nghe thấy dễ hiểu và hứng thú. Tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu mạch lạc trong VB.
	
- Học sinh lắng nghe và  ghi tên bài.
	
Văn bản cần phải mạch lạc.



HOẠT ĐỘNG 2 :  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
(Đọc, quan sát  và phân tích, giải thích các ví dụ, khái quát khái niệm)
* Mục tiêu: 
- Hiểu mạch lạc trong văn bản, vì sao cần phải mạch lạc trong vb
* Thời gian: 15- 17 phút.
* Phương pháp:Nêu vấn đề, vấn đáp, thuyết trình....
* Kỹ thuật: Động não. ....

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	



? Mạch lạc là từ thuần Việt hay Hán Việt? hãy giải thích nghĩa của từ này?


? Mạch lạc trong văn bản có được dùng theo nghĩa trên không?

-Cho HS đọc khái niệm mạch lạc trong SGK 31. 
? Hãy xác định mạch lạc trong VB có những tính chất gì trong số các tính chất sau :
   + Trôi chảy thành dòng, thành mạch .
   + Tuần tự đi qua khắp các phần, các đoạn trong VB.
   + Thông suốt, liên tục, không đứt đoạn.
  -Mạch lạc là sự tiếp nối của các câu, các ý theo một trình tự hợp lí. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao ?
 GV kết luận : Mạch lạc là sự tiếp nối, nhưng là sự tiếp nối của một nội dung chủ đạo xuyên suốt qua tất cả các phần trong VB. Mặt khác, trong một VB mạch lạc, các phần các đoạn nhất thiết phải được sắp xếp tuần tự theo một trật tự hợp lí.
=> Vậy thế nào là mạch lạc trong VB ?



? VB “Cuộc chia tay của những con búp bê” kể nhiều về các sự việc khác nhau như : Mẹ bắt hai con phải chia đồ chơi ; hai anh em Thành , Thủy rất thương yêu nhau ; chuyện về hai con búp bê ; Thành đưa em đến lớp chào cô giáo và các bạn ; hai anh em phải chia tay ; Thủy để cả hai con búp bê lại cho Thành … Hãy cho biết toàn bộ sự việc trong VB xoay quanh sự việc chính nào ? “Sự chia tay” và “những con búp bê” đóng vai trò gì trong truyện ? Hai anh em Thành ,Thủy có vai trò gì trong truyện ? 

? Các từ ngữ: chia tay, chia đồ chơi……ngồi cách xa nhau.
Theo em, đó có phải là chủ đề liên kết các sự việc nêu trên thàn một thể thống nhất không? Đó có thể xem là mạch lạc cảu văn bản không? 






? Trong VB “Cuộc chia tay của những con búp bê” có đoạn kể việc hiện tại, có đoạn kể việc quá khứ, có đoạn kể việc ở nhà, có đoạn kể việc ở trường, đoạn kể chuyện hôm qua, có đoạn kể chuyện sáng nay , … Hãy cho biết các đoạn ấy được nối với nhau theo mối liên hệ nào dưới đây:
   + Liên hệ thời gian
   + Liên hệ không gian
   + Liên hệ tâm lý (nhớ lại)
   + Liên hệ ý nghĩa (tương đồng , tương phản ) 
? Những mối liên hệ giữa các đoạn ấy có tự nhiên và hợp lý không ?
 GV kết luận : Thơ cũng thế, dù dài hay ngắn, những mối liên hệ về thời gian, không gian hay tâm lý … cũng được sắp xếp theo một trình tự rõ ràng, hợp lí trước sau . 
Câu hỏi thảo luận:
  Hãy xác định mối liên hệ thời gian, không gian, tâm trạng, tình cảm …  trong bài thơ: “Đêm nay Bác không ngủ” . 
  












3: Tổng kết
        Vậy các điều kiện để 1 văn bản có tính mạch lạc
- Cho HS đọc lại toàn bộ ghi nhớ SGK / 32 
	



- Mạch lạc: từ Hán Việt
- Theo đông y: Mạch  mạch máu trong cơ thể người; Lạc: mạng lưới liên lạc máu chảy bằng dòng đều đặn
- Không nhưng cũng không xa rời nghĩa đen, nó có điểm giống với nghĩa đen của nó





 Mạch lạc trong VB có tất cả những tính chất trên.






- VB phải có chủ đề .
- Các ý, các đoạn, các phần … đều xoay quanh một chủ đề chính, xuyên suốt tác phẩm theo một trình tự rõ ràng , hợp lí .

- HS đọc lại khái niệm SGK /31









HS trả lời:
- VB “Cuộc chia tay của những con búp bê” có thể kể về nhiều sự việc, nói về nhiều nhân vật . Nhưng nội dung luôn bám sát đề tài “Sự chia tay”.
- Hai anh em Thành, Thủy buộc phải chia tay. Nhưng hai con búp bê của các em, tình anh em của các em thì không thể chia tay.
=> Sự việc nào trong truyện cũng đều liên quan đến chủ đề “Sự chia tay”







“Cuộc chia tay của những con búp bê”thì mạch văn đó chính là cuộc chia tay:hai anh em Thành và Thủy buộc phải chia tay.Nhưng hai con búp bê của các em,tình anh em của các em thì không thể chia tay.Không một bộ phận nào trong thiêng truyện lại không liên quan đến chủ đề đau đớn và tha thiết đó.Mạch lạc và liên kết có sự thống nhất với nhau.

- Các đoạn nối tiếp theo một trình tự rõ ràng, hợp lí tạo cho chủ đề trôi chảy, liền mạch và gợi hứng thú cho người đọc .
- Các bộ phận trong VB nhất thiết phải liên hệ chắt chẽ với nhau. -> Một VB vẫn có thể mạch lạc khi các đoạn trong đó liên hệ với nhau về thời gian, không gian, tâm tý, ý nghĩa, miễn là sự liên hệ ấy hợp lý, tự nhiên .

 - Thời gian, tâm trạng :
  










  HS thảo luận 

 + Anh đội viên thức dậy …
   + Lần thứ ba thức dậy …
· Không gian , tâm trạng :
   + Lặng yên bên bếp lửa 
      …
      Ngoài trời mưa lâm thâm …
   + Bác thương đoàn dân công
      Đêm nay ngủ ngoài rừng 
- Tâm lý, tình cảm:
   + Anh đội viên nhìn Bác
      Càng nhìn lại càng thương
      …
      Thổn thức cả nỗi lòng 
      …
      Lòng vui sướng mênh mông …
HS phát biểu theo phần Ghi nhớ SGK
	I. TÌM HIỂU BÀI
Mạch lạc và những yêu cầu về mạch lạc trong văn bản.
1. Mạch lạc trong văn bản.

















- Mạch lạc trong văn bản là sợi dây thông suốt, các câu, các đoạn, các phần trong văn bản sao cho chúng cùng hướng về một ý nghĩa, một mục đích nào đó.







2. Các điều kiện để văn bản có tính mạch lạc.
a. Ví dụ/sgk/31

b. Nhận xét






































   + Điều kiện 1: Các phần, các câu trong đoạn đều hướng về 1 đề tài, chủ đề ấy xuyên suốt câu chuyện       
  - Các đoạn ấy nối với nhau bằng mối liên hệ 
- Rất cần thiết, nó giúp cho việc hiểu văn bản thuận lợi và có hứng thú
 Kiểu văn bản nào cũng cần có sự mạch lạc
   + Điều kiện 2: sgk
Các phần các đoạn các câu trong văn bản được tiếp nối theo một trình tự rõ ràng,hợp lí,trước sau hô ứng nhau nhằm làm cho chủ đề liền mạch và gợi được nhiều hứng thú cho người đọc(người nghe).









II. GHI NHỚ/SGK/ 32



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
* Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức để làm bài tập thực hành.
- Rèn kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác.
* Thời gian: 20- 22 phút.
* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm.
* Kỹ thuật: Động não, bản đồ tư duy.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	BT1 (SGK, 32 – 33)
a. Tính mạch lạc của VB “ Mẹ tôi ” của A – mi – xi
+ Đề tài : Người mẹ.
+ Chủ đề : Lòng yêu thương và tình cảm sâu nặng của cha mẹ đối với con cái.
+ Các từ ngữ, các câu : thức suốt đêm quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở, bỏ hết một năm hạnh phúc, đi ăn xin, hi sinh tính mạng,… thể hiện chủ đề trên.
+ Các đoạn được LK chặt chẽ :Mở đầu là lý do viết thư. Tiếp theo là sự tức giận của người bố và sự hết lòng vì con của người mẹ, vai trò và tầm quan trọng của mẹ trong cuộc đời. Người bố yêu cầu con phải cầu xin sự tha thứ của mẹ. Cuối cùng là hình phạt của bố đối với con.
+ Các đoạn được nối với nhau theo mối liên hệ thời gian và ý nghĩa.
b. (SGK, 33)
- Đề tài thiên nhiên
- Chủ đề : Sắc vàng trù phú, đầm ấm của làng quê “ vào mùa đông ”, “ giữa ngày mùa ”.
- Dẫn dắt theo một dòng chảy hợp lý, phù hợp với nhận thức của người đọc.
+ Câu đầu giới thiệu bao quát về sắc vàng trong không gian làng quê.
+ Sau đó, tác giả nêu lên các biểu hiện của sắc vàng.
+ Hai câu cuối là nhận xét, cảm xúc về màu vàng.
	
- HS làm bài tập.
+ Đề tài : Người mẹ.
+ Chủ đề : Lòng yêu thương và tình cảm sâu nặng của cha mẹ đối với con cái.





- HS đọc - làm BT.











- HS trả lời.
- Đề tài thiên nhiên
- Chủ đề : Sắc vàng trù phú, đầm ấm của làng quê “ vào mùa đông ”, “ giữa ngày mùa ”.
- Dẫn dắt theo một dòng chảy hợp lý, phù hợp với nhận thức của người đọc.

	IV. Luyện tập
Bài 1: (SGK tr 32)


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
* Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức để làm bài tập vận dụng, liên hệ thực tiễn
- Định hướng phát triển năng lực tự học, hợp tác, sáng tạo 
* Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, giao việc
* Kỹ thuật: Động não, hợp tác
* Thời gian: 2 phút
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	Bài tập 2:
Gợi ý: chủ đề chính là gì? ( cuộc chia tay của hai đứa trẻ và hai con búp bê)
		     Tại sao không nêu lại tỉ mỉ nguyên nhân dẫn đến sự chia tay của người lớn? ( nếu đan xen vào nhau  sẽ làm cho ý tứ chủ đạo bị phân tán, không giữ được sự thống nhất, mất tính mạch lạc, không làm cho văn bản cô đọng không tập chung vào một chủ đề chính là cuộc chia tay đầy đau đớn của hai anh em)
	Lắng nghe, tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi,làm bài tập, trình bày....
	Ý tứ chủ đạo của câu chuyện xoay quanh cuộc chia tay của hai anh em và hai con búp bê.Việc thuật lại qúa tĩ mỉ nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của hai ngừơi lớn có thể làm ý chỉ đạo bị phân tán không giữ được sự thống nhất,do đó làm mất sự mạch lạc của câu chuyện.



HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG
* Mục tiêu: 
- Học sinh liên hệ thực tiễn, tìm tòi mở rộng kiến thức
- Định hướng phát triển năng lực tự học, sáng tạo
* Phương pháp: Dự án
* Kỹ thuật: Giao việc
* Thời gian: 2 phút

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	Gv giao bài tập
Vẽ sơ đồ tư duy cho bài học

	+ Lắng nghe, tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, làm bài tập,trình bày....
	


Bước 4. Giao bài và hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà
1. Bài cũ
- Học bài.
- Hoàn thành các bài tập còn lại trong SGK và sách bài tập Ngữ văn.
2. Bài mới
Soạn bài: “Những câu hát về tình cảm gia đình.”

     ****************************************************

	VĂN BẢN
	CA DAO, DÂN CA
NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
	



I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Bước đầu nắm dược khái niệm ca dao- dân ca
- Nội dung, ý nghĩa và một số hình thức nghệ thuật tiêu biểu của ca dao, dân ca qua những bài ca thuộc về chủ đề về tình cảm gia đình.
2. Kĩ năng:
- Đọc-hiểu và phân tích ca dao-dân ca trữ tình.
- Phát hiện và phân tích những hình ảnh so sánh, ẩn dụ, những mô típ quen thuộc trong các bài ca dao trữ tình về tỡnh cảm gia đình.
3. Thái độ:
- Biết trân trọng gìn giữ tỡnh cảmgia đỡnh.
- Sưu tầm và gìn giữ những bài ca dao về chủ đề tình cảm gia đình.
4. Định hướng phát triển năng lực hs:
- Năng lực trình bày suy nghĩ, nêu và giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận về nội dung bài học
- Phát triển năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình học bài
- Năng lực biết làm và làm thành thạo công việc, năng lực sáng tạo và khẳng định bản thân
- Năng lực phân tích ngôn ngữ ,giao tiếp ...
- Năng lực làm bài tâp. ,lắng nghe ,ghi tích cực ...
- Năng lực làm việc độc lập , trình bày ý kiến cá nhân.
- Năng  lực giải quyết tình huống, năng lực phát hiện, thể hiện chính kiến, giao tiếp, năng lực biết làm thành thạo công việc được giao, năng lực thích ứng với hoàn cảnh.

II – CHUẨN BỊ 
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
Đọc tài liệu, soạn bài.
2. Chuẩn bị của học sinh
Đọc ,trả lời các câu hỏi trong SGK. 

III – TIỂN TRÌNH DẠY HỌC
* Bước 1: Ổn định tổ chức 
* Bước 2: Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra việc chuẩn bị sách vở đồ dùng của học sinh
* Bước 3: tổ chức dạy và học bài mới

HOẠT ĐỘNG 1 :  KHỞI ĐỘNG
* Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý 
* Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình.
* Kĩ thuật: Động não.
* Thời gian: 1 phút
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	Nghe bài hát : Việt Nam trong tôi là .
GV nêu câu hỏi: Em đã biết những bài ca dao -dân ca nào nói về tình cảm gia đình?
-> Gv nhận xét, đánh giá
-> giới thiệu từ sự phong phú trong nội dung của thơ ca dân gian VN.
Mỗi người đều sinh ra từ chiếc nôi gia đình, lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, của cha, sự đùm bọc nâng niu của anh chị em ruột thịt. Mái ấm gia đình, dẫu có đơn sơ đến đâu đi nữa, vẫn là nơi ta tránh nắng tránh mưa, là nơi mỗi ngày khi bình minh thức dậy ta đến với công việc, làm lụng hay học tập để đóng góp phần mình cho XH và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân.Rồi khi màn đêm buông xuống, là nơi ta trở về nghĩ ngơi, tìm niềm an ủi động viên, nghe những lời bảo ban, bàn bạc chân tình… gia đình là tế bào XH. Chính nhờ lớn lên trong tình yêu gia đình, tình cảm ấy như mạch chảy xuyên suốt, mạnh mẽ thể hiện trong ca dao – dân ca, mà tiết học hôm nay các em sẽ tìm hiểu.
	- Học sinh lắng nghe và  ghi tên bài.
	




HOẠT ĐỘNG 2 :  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
*  Mục tiêu :
- Hs nắm được thông tin cơ bản về tác giả, tác phẩm.
- Hs nắm được các giá trị của văn bản.
- Rèn kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác...
* Phương pháp:  Đọc diễn cảm, vấn đáp, thuyết trình, phân tích, giảng bình, thảo luận nhóm.
*  Kỹ thuật: Động não, giao việc, .
* Thời gian: 27- 30’.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	


Giới thiệu ca dao, dân ca: gọi HS đọc SGK/35.
- Giới thiệu thêm về khái niệm ca dao, dân ca SGV trang 36.
Hướng dẫn HS đọc diễn cảm 4 bài ca dao.









Hướng dẫn HS tìm hiểu các chú thích tr.35,36.






? Bài ca dao là lời của ai nói với ai? Nói về điều gì?

? Cù lao chín chữ có ý nghĩa gì?

Theo em, có gì đặc sắc trong cách ví von? 
“ Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ ...... biển đông”




? Cách nói như vậy nhằm muốn nói điều gì?
Em còn nhớ câu ca dao nào nói về công cha nghĩa mẹ nữa?
    GV hướng dẫn HS tìm những bài có nội dung tương tự.












(?) Bài ca dao là lời nói của ai? Nói với ai?



- Tình cảm gì được thể hiện trong bài ca dao này?








- Tình cảm thân thương đó của anh em được diễn tả như thế nào? Bằng nghệ thuật gì ?
GV nhận định:
Điều đáng chú ý là khi nói đến tình cảm anh em, các tác giả dân gian nói đến tình lớn hơn, bao trùm ấy là tình cảm cha mẹ “Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân”. Anh em tuy hai mà một, cùng chung cha mẹ sinh ra, cùng chung sống, sướng khổ có nhau trong một ngôi nhà.
Bài ca dao nhắc nhở ta điều gì?
Nội dung bài ca dao này nói lên điều gì?




- Những biện pháp nghệ thuật nào được cả 2 bài ca dao sử dụng ? 
3:  Tổng kết
Gọi HS đọc ghi nhớ SGK / 36 
 (?) Không gian, thời gian, hành động của nhân vật trong bài ca dao như thế nào? 
	


- Đọc khái niệm ca dao, dân ca(*) SGK/35.
- Phân biệt rõ Ca dao_ Dân ca
+ Ca dao: những câu văn, lời thơ
   + Dân ca: là những sáng tác kết hợp lời và nhạc
   + Ca dao dân ca: thuộc loại trữ tình dân gian kết hợp lời và nhạc  diễn tả đời sống nội tâm  của con người

  +Đọc 4 bài diễn cảm 4 bài ca dao.
- Đọc chú thích SGK/35. Tìm hiểu nghĩa từng từ  trong cù lao chín chữ






Hs trả lời


Hs trả lời


Bài ca dao dùng hình ảnh so sánh. là lối nói ví quen thuộc của ca dao.
Âm điệu tâm tình, thành kính, sâu lắng.
Ngôn ngữ  giản dị nhưng sâu sắc.

Hs trả lời.

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Cái ngủ mày ngủ cho lâu.
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về.
Bắt được mười tám con trê.
Cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn.
+ Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ 



là lời của ông bà, hoặc cô bác nói cháu, của cha mẹ nói với con hoặc của anh em ruột thịt nói với nhau.

+ Tình cảm anh em thân thương ruột thịt.
+Trong quan hệ anh em khác với “người xa” có những chữ “cùng, chung, một” thiêng liêng.
+ Quan hệ anh em được so sánh bằng hình ảnh “như  thể chân tay”.
















 - Anh em phải hoà thuận để cha mẹ vui lòng, phải biết nương tựa lẫn nhau. Hai chữ anh em gắn với chữ : hoà thuận, đùm bọc, đỡ đần.
=> Biểu hiện sự gắn bó thiêng liêng của tình anh em.

-  Thể thơ Lục bát.
- Âm điệu tâm tình nhắn nhủ.
- Các hình ảnh truyền thống quen thuộc.
- Cả 2 bài đều sử dụng lối độc thoại, có một vế câu  .

- HS đọc ghi nhớ SGK/36

	I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH
1. Khái niệm ca dao, dân ca
Sgk/35














2. Đọc – chú thích




II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
Bài 1:
- Lời mẹ ru con, nói với con về công lao của cha mẹ.

- Cù lao chín chữ: công lao cha mẹ vất vả nhiều bề.

- So sánh: công lao của cha mẹ ngang tầm với vẻ cao rộng và vĩnh cửu của thiên nhiên.



-> Các so sánh dễ nhớ, giàu hình ảnh, lời thơ chân thành, tha thiết.

=> Bài ca dao như một lời nhắc nhở dịu dàng, sâu sắc con cái hãy biết ơn cha mẹ.














Bài 4: 
- Lời của người lớn tuổi với con cháu hoặc anh em nói với nhau.











-> Hình ảnh cụ thể, so sánh, điệp từ














=> Biểu hiện sự gắn bó thiêng liêng của anh em ruột thịt. Nhắn nhủ anh em phải biết đoàn kết, gắn bó, đùm bọc lẫn nhau.





III.Ghi nhớ: SGK/36



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH.
* Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức để làm bài tập thực hành.
- Rèn kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác.
* Thời gian: 7- 10 phút.
* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm...
* Kỹ thuật: Động não, bản đồ tư duy....

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	- Gv chia lớp thành 2 nhóm: thi tiếp sức viết những bài, những câu ca về tình cảm gia đình.

? Hãy hát 1 bài hát ru có lời ru từ ca dao.
	- Hs thảo luận nhúm bàn và bỡnh.
...
* Hs hoạt động theo nhóm (5->7’).
-> Cả lớp cùng đánh giá cho điểm.
* 1-2 HS
	


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
* Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức để làm bài tập vận dụng, liên hệ thực tiễn
- Định hướng phát triển năng lực tự học, hợp tác.
* Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, giao việc
* Kỹ thuật: Động não, hợp tác
* Thời gian: 2 phút

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	Gv giao bài tập


	Lắng nghe, tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi,làm bài tập, trình bày....
	……….


Bài tập củng cố :
Bài tập trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng.
Bài 1:Đọc câu ca dao sau đây:
       Chiều chiều ra đứng ngõ sau
  Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Tâm trạng của người con gái trong câu ca dao trên là tâm trạng gì?
A Thương người mẹ đã mất.                 B Nhớ về thời con gái đã qua.
C Nỗi buồn nhớ quê ,nhớ mẹ.               DĐau khổ cho thân phận mình.
Bài 2 :Đọc câu ca dao sau đây:
                             Anh em như chân với tay
                       Rách lành đùm bọc,dở hay đỡ đần.
Nghệ thuật gì được sử dụng trong câu ca dao trên?
A So sánh            B Nhân hoá
C Điệp ngữ          D Ẩn dụ
Bài 3: Đọc những câu ca dao sau đây:
                Cậu cai nón dấu lông gà
          Ngón tay đeo nhẫn gọi là cậu cai
                Ba năm được một chuyến sai
         Áo ngắn đi mượn quần dài đi thuê.
 Những câu ca dao trên  nằm trong bài ca dao nào?
A Những câu hát  về tình cảm gia đình.
B Những câu hát  về tình yêu quê hương ,đất nước con người.
C Những câu hát  than thân.              
D Những câu hát  châm biếm.
Bài 4: Đọc những câu ca dao sau đây:
Nước non lận đận một mình
                     Thân cò lên thác xuồng ghềnh bấy nay 
                            Ai làm cho bể kia đầy
                      Cho ao kia cạn cho gầy cò con.
 Hình ảnh con cò trong bài ca dao trên thể hiện điều gì về thân phận của người nông dân? 
A Nhỏ bé ,bị hắt hủi ,sống cơ cực,lầm than.
B Gặp nhiều oan trái không bày giải được.
C Cuộc sống trắc trở,khó nhọc,đắng cay.
D Bị dồn nén đến bước đường cùng.
Câu 5 :Trong bài ca dao “Những câu hát về tình cảm gia đình” có câu:
                        Núi cao biển rộng mênh mông 
                 Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!”
Hãy cho biết nghĩa của “Cù lao chín chữ ” là gì?
A Nói về công lao cha mẹ nuôi con vất vả nhiều bề.
B Nói về công lao cha mẹ to lớn như trời cao biển rộng .
C Nói đến tình cảm cha mẹ vô cùng yêu thương con .
D Nói đến lời nhắc nhở con cái phải hiếu thảo ,vâng lời cha mẹ .
HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG
* Mục tiêu: 
- Học sinh liên hệ thực tiễn, tìm tòi mở rộng kiến thức
- Định hướng phát triển năng lực tự học, sáng tạo
* Phương pháp: Dự án
* Kỹ thuật: Giao việc
* Thời gian: 2 phút

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	Gv giao bài tập
+ Sưu tầm những câu ca dao về t/y quê hương đ/n, tranh phong cảnh các địa danh.
	+ Lắng nghe, tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, làm bài tập,trình bày....
	


Bước 4. Giao bài và hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà.
1. Bài cũ:
- Học thuộc Vb và phần ghi nhớ.
- Sưu tầm thêm những câu ca dao về tình cảm gia đình và học thuộc.
2. Bài mới:
- Soạn bài: Những câu hát về t/y quê hương, đất nước
+ Tập đọc diễn cảm các bài ca dao-dân ca
+ Tập phân tích các bài
+ Trả lời các câu hỏi SGK





